
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ô 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LUMINACE

0110199211

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống 4633

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

5. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

6. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết:
Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các 
dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm...

9631

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang thời trang liên quan đến trang 
phục, giầy, đồ trang sức

7410

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

10. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

11. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

12. Sản xuất giày, dép 1520

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LUMINACE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUMINACE COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0373033720
Email: Luminancevn@gmail.com        

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

13. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường) 

5610

16. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

17. Dịch vụ ăn uống khác
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường) 

5629

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường) 

5630(Chính)

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 031300008152

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lương Quy, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lương Quy, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam

CAO BÍCH NGỌC Nữ
14/06/2000 Kinh Việt Nam

31/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031300008152
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lương Quy, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lương Quy, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Họ và tên:   CAO BÍCH NGỌC                             Nữ

14/06/2000 Kinh Việt Nam

31/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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